CÂU HỎI HÁI HOA DÂN CHỦ

“TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT”

(Tại Trường CĐ KT Lý Tự Trọng TP.HCM)
1/Câu hỏi 2: Lao động nữ khi mang thai muốn đơn phương chấm dứt hợp động lao động có phải báo trước cho người sử dụng lao động không? 
Trả lời: Điều 156 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Lao động nữ mang thai khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.  

2/Câu hỏi 3: Người sử dụng lao động có quyền sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ không? 
Trả lời: Khoản 3 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Người sử dụng lao động không được được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

4/Câu hỏi 5: Người sử dụng lao động có được sử dụng lao động nữ đang mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa không?
Trả lời: Khoản 1 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau:

· Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 
· Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

4/Câu hỏi 6: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc mấy lần để đi khám thai?
Trả lời: Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
5/Câu hỏi 7: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định là bao nhiêu tháng?
Trả lời: Khoản 1 Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 (hoặc khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016) qui định: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

6/Câu hỏi 9: Thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần không?
Trả lời: Khoản 7, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

7/Câu hỏi 10: Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ có nhu cầu nghỉ thêm một thời gian có được không?
Trả lời: Khoản 3 Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ nếu có nhu cầu có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. 
8/Câu hỏi 17: Các trường hợp nào người lao động được hưởng chế độ thai sản?

Trả lời: Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con; 
- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
- Lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi; 

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
và phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.
9/Câu hỏi 20: Lao động nữ đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định có được không? Tiền lương được trả cho thời gian đi làm sớm như thế nào?
Trả lời: Khoản 4, Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Ngoài tiền lương trả cho thời gian đi làm sớm do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

10/Câu hỏi 22: Lao động nữ bị sẩy thai, nạo hút thai, hoặc thai chết lưu có được nghỉ hưởng chế độ thai sản không? 
Trả lời: Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định lao động nữ bị sẩy thai, nạo hút thai, hoặc thai chết lưu được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, thời gia nghỉ việc tối đa được qui định là:

· Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 

· Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi ; 

· Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi dưới 25 tuần tuổi; 

· Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

11/Câu hỏi 25: Điều kiện để hưởng lương hưu của lao động nữ là gì?
Trả lời: Khoản 1 Điều 187 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định (điểm a Khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014): lao động nữ có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nữ đủ 55 tuổi.

12/Câu hỏi 26: Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là bao nhiêu? 
Trả lời: Điểm b Khoản  2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định: tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.  
13/Câu hỏi 28: Chị B làm việc tại doanh nghiệp may G, chị đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Chị B đã vi phạm nội qui lao động của công ty (xảy ra xô xát với 1 đồng nghiệp khác trong thời gian làm việc) lao động nữ có bị xử lý kỷ luật không?
Trả lời: Khoản 4 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật.
14/Câu hỏi 31: Một doanh nghiệp yêu cầu nữ công nhân phải đóng tiền để doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phụ khoa hàng năm. Điều này đúng hay sai?
Trả lời: Sai, vì: 

Theo Khoản 2 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2012: Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. 

Theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 19/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thì: người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán các chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và cấp cứu điều trị tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật”. 

15/Câu hỏi 32: Lao động nữ đang trong thời gian thử việc tại công ty thì bị tai nạn giao thông trên đường đi từ cơ quan về nhà. Trường hợp này người lao động nữ đó có được xác định là bị tai nạn lao động không?
Trả lời: Theo qui định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Lao động năm 2012: “Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Qui định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc”

Điểm c Khoản 1 điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014qui định trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý cũng được xem là tai nạn lao động.

Đối chiếu với qui định trên, người lao động nữ trong thời gian thử việc bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về được xem là tai nạn lao động để xem xét, giải quyết các chế độ trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động theo qui định pháp luật.

16/Câu hỏi 33: Một người lao động nữ hỏi “Bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu rồi, nay bố tôi kết hôn với một người khác, như vậy tôi có được nghỉ việc riêng không, nếu có thì được nghỉ mấy ngày?” Trường hợp này, người lao động có được nghỉ hưởng nguyên lương không?
Trả lời: Theo khoản 2 Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2012 “Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn”.

Như vậy người lao động cần làm đơn gởi người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương 01 ngày.
17/Câu hỏi 35: Hợp đồng lao động giữa chị A với Công ty X có điều khoản ghi: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”. Thỏa thuận này giữa chị A và Công ty X có phù hợp không?
Trả lời: Thỏa thuận này sai và không có giá trị thực hiện, vì nội dung này không thuộc phạm vi quan hệ lao động. Mặt khác, điều khoản này đã làm hạn chế quyền kết hôn, quyền sinh con của người phụ nữ.

18/Câu hỏi thêm: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Trả lời: Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 

· 5 ngày làm việc;
· 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẩu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
· Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ 1 con thì được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

· Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẩu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con

19/Câu hỏi thêm: Anh chị cho biết phạm vi điều chỉnh của Luật Trẻ em năm 2016? Ngày có hiệu lực thi hành của Luật Trẻ em năm 2016?

Trả lời: Điều 02 Luật Trẻ em năm 2016 phạm vi điều chỉnh của Luật Trẻ em là Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Ngày có hiệu lực thi hành 01/6/2017
20/Câu hỏi thêm: Tháng hành động vì trẻ em là tháng nào hàng năm?  Mục đích của việc làm này là gì? 

Trả lời: Khoản 1 Điều 11 Luật Trẻ em năm 2016 qui định: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.
